
Lịch giảng viên hướng dẫn gặp sinh viên khóa 17 hệ Liên thông Đại học chính quy 

Địa điểm:  Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương – Q.10 (279NTP) 
  Viện Đào tạo Quốc tế ISB - Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu (59C NĐC) 
   

GVHD Sinh viên Giờ Ngày Phòng Cơ sở 
Nguyễn Phúc Cảnh 1. Phan Hồ Cường 

2. Võ Trọng Cường 
3. Nguyễn Hoàng Diểm 
4. Trần Thị Hồng Diễm 
5. Phan Thị Ánh Diệu 
 

11g00 
 

Thứ Bảy 
23/11/2013 

B119 279NTP 

Phan Thu Hiền 1. Nguyễn Thị Hiền 
2. Vũ Thị Hiền 
3. Lương Thế Hiển 
4. Nguyễn Thị Minh Hoa 
5. Phạm Thị Thanh Hoa 
6. Nguyễn Thị Thu Hoài 
7. Nông Thị Thúy Hoàn 
8. Trần Thị Hoàn 
9. Đặng Khắc Hoàng 
 

15h00 Thứ Bảy 
23/11/2013 

B119 279NTP 

Trầm Thị Xuân Hương 1. Phan Thị Kiều 
2. Nguyễn Thị Bích Kim 
3. Nguyễn Lại Hoàng Lan 
4. Võ Nguyễn Tuyết Lan 
5. Lê Nguyễn Tùng Lâm 
6. Bùi Thị Cẩm Lệ 
7. Nguyễn Thị Quỳnh Liên 
8. Đặng Huyền Linh 
9. Nguyễn Thị Thùy Linh 
 

17g30 Thứ Hai 
25/11/2013 

B121 279NTP 

Phạm Tố Nga 1. Võ Thị Nhung 
2. Hà Khánh Như 
3. Huỳnh Thị Kim Như 
4. Dương Thị Tuyết Nữ 
5. Nguyễn Thị Oanh 
 

18g00 Thứ Hai 
09/12/2013 

B119 279NTP 

Nguyễn Quốc Anh 1. Nguyễn Thị Tường An 
2. Nguyễn Huỳnh Anh 
3. Nguyễn Thị Trâm Anh 
4. Phan Hoàng Ngọc Anh 
5. Trần Tuấn Anh 
6. Lê Nguyễn Thị Thúy Ái 
7. Lê Thị Ngọc Ái 
8. Nguyễn Nguyệt Ánh 
9. Nguyễn Quốc Bảo 
 

17g00 Thứ Bảy 
30/11/2013 

B121 279NTP 

Phạm Văn Năng 1. Trần Kim Ngọc 
2. Võ Thị Mỹ Ngọc 
3. Bùi Thị Thúy Nguyên 
4. Huỳnh Thị Thảo Nguyên 
5. Phí Thị Thanh Nhàn 
6. Nguyễn Hữu Nhân 
7. Huỳnh Lê Nhi 
8. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 
9. Cao Thị Hồng Nhung 
 

18g30 Thứ Tư 
27/11/2013 

B119 279NTP 



Trần Hoàng Ngân 1. Nguyễn Thị Tường Vy 
2. Đinh Thị Mai Xuân 
3. Hồ Thị Kim Yến 
4. Nguyễn Thị Hải Yến 
5. Phạm Thị Ngọc Yến 
6. Trần Thị Minh Yến 
  

18g30 Thứ Tư 
27/11/2013 

B119 279NTP 

Võ Thị Tuyết Anh 1. Nguyễn Công Bắc 
2. Lê Hữu Bình 
3. Đặng Thị Ngọc Bích 
4. Trần Đức Cảnh 
5. Lê Bảo Châu 
6. Phạm Thị Thúy Châu 
7. Phương Minh Châu 
8. Nguyễn Thị Bích Chi 
9. Phạm Như Cúc 
 

18g30 Thứ Tư 
27/11/2013 

B119 279NTP 

Trần Phương Thảo 1. Vương Việt Tân 
2. Du Thúy Thanh 
3. Đặng Thị Thanh 
4. Hoàng Thanh Thanh 
5. Mai Thị Thu Thanh 
6. Nguyễn Quý Thành 
7. Bùi Thị Thu Thảo 
8. Khúc Thị Thanh Thảo 
9. Lê Thị Ngọc Thảo 
 

17g30 Thứ Hai 
02/12/2013 

B119 279NTP 

Hoàng Hải Yến 1. Lê Thị Thanh Vân 
2. Phạm Bình Mai Vân 
3. Phạm Ngọc Vân 
4. Dương Nguyễn Tường Vi 
5. Nguyễn Thị Hà Thanh Vi 
6. Trần Việt 
7. Võ Thị Thu Vinh 
8. Hoàng Quốc Vũ 
9. Nguyễn Thị Thanh Vy 
 

12g00 Thứ Bảy 
23/11/2013 

B121 279NTP 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trung Thông 1. Lê Thị Thanh Thảo 
2. Lê Thị Thu Thảo 
3. Nguyễn Phương Thảo 
4. Trần Thị Bích Thảo 
5. Dương Gia Thắng 
6. Phan Cao Thắng 
7. Đặng Thị Diễm Thi 
8. Nguyễn Đức Thiện 
9. Trần Minh Thiện 
 

18g00 Thứ Hai 
25/11/2013 

B119 279NTP 

Hoàng Đức 1. Nguyễn Thị Anh Đào 
2. Nguyễn Thị Thanh Đào 
3. Lê Quang Đại 
4. Nguyễn Văn Đạt 
5. Lê Minh Điền 
6. Hồ Ánh Đức 
7. Nguyễn Thị Thúy Giang 
8. Phạm Thị Thiên Giang 
9. Thái Đức Giang 
 

16g30 Chủ Nhật 
01/12/2013 

B121 279NTP 

Nguyễn Thanh Phong 1. Dương Quốc Thái Sơn 11g00 Chủ Nhật B121 279NTP 



2. Lê Chí Sơn 
3. Lê Thái Sơn 
4. Trần Văn Sơn 
5. Phạm Thị Ngọc Suốt 
6. Nguyễn Thị Thu Sương 
7. Đinh Thị Tâm 
8. Phạm Thị Tâm 
9. Trần Thị Thanh Tâm 
 

01/12/2013 

Lại Tiến Dĩnh 1. Đinh Thị Thùy Dung 
2. Đoàn Thị Bảo Dung 
3. Mai Nguyễn Phương Dung 
4. Tạ Kim Dung 
5. Trần Thị Thùy Dung 
6. Lê Anh Duy 
7. Trần Thị Mỹ Duyên 
8. Nguyễn Công Dũng 
9. Huỳnh Thị Thùy Dương 
 

17g00 Thứ Sáu 
29/11/2013 

B119 279NTP 

Trần Thị Mộng Tuyết 1. Đoàn Khánh Trình 
2. Huỳnh Ngọc Minh Trí 
3. Nguyễn Hữu Trí 
4. Dương Anh Tuấn 
5. Đặng Văn Tuấn 
6. Đinh Văn Tuấn 
7. Vũ Ngọc Tuấn 
8. Trần Vĩnh Tuy 
9. Nguyễn Thành Tuyên 
 

10g00 Thứ Sáu 
29/11/2013 

B119 279NTP 

Thân Thị Thu Thủy 1. Nguyễn Thị Bích Trâm 
2. Trần Thị Thùy Trâm 
3. Đặng Nguyễn Nghi Trân 
4. Nguyễn Hoàng Bảo Trân 
5. Phan Thị Huyền Trân 
6. Phạm Thị Thanh Triều 
7. Huỳnh Tú Trinh 
8. Lê Thị Mai Trinh 
9. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 
 

15g00 Thứ Hai 
02/12/2013 

B119 279NTP 

Trương Quang Thông 1. Võ Thị Thịnh 
2. Lê Thị Hoài Thu 
3. Lê Thị Xuân Thu 
4. Nguyễn Thị Minh Thu 
5. Trương Thị Diệu Thu 
6. Nguyễn Thị Thanh Thuận 
7. Nguyễn Thị Thanh Thuận 
8. Đỗ Thị Thu Thùy 
9. Bùi Thị Lệ Thủy 
 

18g00 Thứ Tư 
04/12/2013 

B119 279NTP 

Cao Ngọc Thủy 1. Đoàn Thị Thu Thủy 
2. Nguyễn Hà Phương Thủy 
3. Tô Thế Thanh Thủy 
4. Tôn Thị Thanh Thủy 
5. Võ Thị Thanh Thúy 
6. Nguyễn Xuân Minh Thục 
7. Lê Nguyễn Minh Thư 
8. Nguyễn Thị Thương 
9. Dương Đức Tín 

18g00 Thứ Tư 
04/12/2013 

B119 279NTP 



 
Nguyễn Hữu Huân 1. Lê Thị Hương 

2. Lê Thị Thanh Hương 
3. Nguyễn Thị Hương 
4. Trần Thị Quế Hương 
5. Vũ Thị Thanh Hương 
6. Nguyễn Thị Cẩm Hường 
 

17g00 Thứ Năm 
05/12/2013 

B119 279NTP 

Hoàng Thị Minh Ngọc 1. Nguyễn Thị Kim Oanh 
2. Phạm Xuân Phong 
3. Trần Hoài Phong 
4. Châu Tuyết Phụng 
5. Nguyễn Thụy Kim Phụng 
6. Mai Lê Phương 
7. Ngô Duy Phương 
8. Lý Đặng Minh Phước 
9. Văn Thị Diệp Phước 
 

16g30 Thứ Tư 
27/11/2013 

B119 279NTP 

Phạm Khánh Duy 1. Ngô Đình Dương 
2. Nguyễn Thị Thùy Dương 
3. Nguyễn Thị Thùy Dương 
4. Nguyễn Thụy Thùy Dương 
5. Trịnh Thị Thùy Dương 
 

11g30 Thứ Năm 
28/11/2013 

A.V301
(ISB) 

59C 
NĐC 

Vũ Thị Lệ Giang 1. Vương Trà Giang 
2. Đặng Ngọc Hà 
3. Nguyễn Thanh Hà 
4. Nguyễn Thị Hà 
5. Phan Thị Thu Hà 
6. Võ Thị Hải Hà 
7. Lê Ngọc Hải 
8. Trần Huỳnh Thanh Hảo 
9. Hoàng Thị Mỹ Hạnh 
 

17g30 Thứ Sáu 
29/11/2013 

B119 279NTP 

Dương Tấn Khoa 1. Phạm Ngọc Yến Linh 
2. Trần Bá Linh 
3. Trần Thị Thùy Linh 
4. Đặng Đình Long 
5. Nguyễn Thanh Long 
6. Nguyễn Tấn Lộc 
7. Nguyễn Hữu Lợi 
8. Lương Thị Ly 
9. Nguyễn Thị Khánh Ly 
 

17g00 Thứ Tư 
27/11/2013 

B119 279NTP 

 
Ghi chú:  
Các sinh viên do Cô Nguyễn Từ Nhu hướng dẫn:  

 Trần Anh Quân 

 Trần Lâm Quốc Quân 

 Lê Thanh Quốc 

 Phạm Thiên Quốc 

 Nguyễn Hồ Bảo Quyên 

 Nhâm Bích Quyên 

 Vũ Như Quỳnh 



 Vũ Thị Hương Sen 

 Lê Hoàng Sĩ 
vui lòng cung cấp số điện thoại và email cho Cô Nhu qua địa chỉ email: nhunt@ueh.edu.vn. 
Cô Nhu sẽ có thông báo lịch hẹn gặp sinh viên sau. 
 


